Trường THCS Đoàn Thị Điểm                                         Kế hoạch bài dạy môn KHTN 7

Trường: ĐH Tây Nguyên

Lớp: Bồi dưỡng KHTN 1

Học viên: Đinh Thị Hằng Nga

Tuần                                                                                                     Ngày soạn 
                                                                                                              Ngày dạy:  
Tiết
CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ 
Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học

Môn học: Khoa học tự nhiên; Lớp: 7- Bộ sách Chân trời sáng tạo
Thời gian thực hiện: 4 tiết

I. MỤC  TIÊU  

1. Về kiến thức:  
Học sinh biết được:
- Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

- Quy ước: Hóa trị của H là I, hóa trị của O là II. Hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của H và O. 

- Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc hóa trị trong hợp chất hai nguyên tố. 

- Học sinh biết áp dụng quy tắc hóa trị để tính hóa trị của một nguyên tố (hoặc một nhóm nguyên tử) trong hợp chất khi biết công thức hóa học của hợp chất và hóa trị của nguyên tố kia (hoặc nhóm nguyên tử kia). 
2. Về năng lực 

	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ khoa học tự nhiên
- Năng lực thực hành khoa học tự nhiên
- Năng lực tính toán

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn khoa học tự nhiên


3. Về phẩm chất
-Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân;

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên         

- Video về các nguyên tử có khả năng liên kết với nhau.

- Phiếu học tập 

2. Học sinh


 Nghiên cứu trước nội dung bài học, bảng nhóm.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.

b. Nội dung:  Giáo viên giới thiệu nội dung bài.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

	ở hình bên ta thấy 1 nguyên tử Carbon liên kết với 4 nguyên tử hydrogen hoặc chỉ liên kết với 2 nguyên tử oxygen, 1 nguyên tử oxygen liên kết được với 2 nguyên tử hydrogen….Các nguyên tử liên kết với nhau theo nguyên tắc nào Bằng cách nào để lập được công thức hóa học của các chất? 
	- HS: Chú ý lắng nghe.

- HS trả lời
	

	Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

	Hoạt động 2.1. Hóa trị
a. Mục tiêu: 

HS trình bày được khái niệm về hóa trị cho chất cộng hóa trị, cách biểu diễn hoá trị của nguyên tố.

cách xác định hoá trị của nguyên tó trong hợp chất.
b. Nội dung: Làm việc nghiên cứu tài liệu - Làm việc nhóm - Kết hợp làm việc cá nhân

c. Sản phẩm: Sản phẩm hoạt động thảo luận của HS về hóa trị
d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.

	I. HÓA TRỊ 

GV có thể sử dụng kĩ thuật phòng tranh, thành lập các nhóm cho HS thảo luận và đưa ra các hợp chất cộng hoá trị. GV hướng dẫn HS quan sát Hình

7.1 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung câu thảo luận 1.

Trong hợp chất cộng hóa trị, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Khả năng liên kết của nguyên tử này với nguyên tử khác gọi là hóa trị và được biểu thị bằng số La Mã (I,II….)
- GV gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét chốt kiến thức.

thành lập các nhóm cho HS thảo luận và đưa ra các hợp chất cộng hoá trị. GV hướng dẫn HS quan sát Hình 7.1 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung câu thảo luận 2

Xác định hoá trị các nguyên tố Cl, S, P trong các phân tử ở Hình 7.1.

*Trong một hợp chất cộng hoá trị, nguyên tố X có hoá trị IV.Theo em, 1 nguyên tử có khả năng liên kết với bao nhiêu nguyên tửo hoặc bao nhiêu nguyên tử H?

-Theo cách xác định hoá trị của nguyên tố, 1 nguyên tử X hoá trị IV có khả năng liên kết với 2 nguyên tử 0 hoặc 4 nguyên tử H.


	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả dự án (dùng bảng phụ, thuyết trình, trình chiếu powerpoint…)

- HS: Lắng nghe và ghi bài.
Hoá trị của các nguyên tố Cl, S, P trong các phân tử ở Hình 7.1 lẩn lượt là I, II, III (bằng số nguyên tử H liên kết với nguyên tố đó).


	Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử khác trong phân tử.

	Hoạt động 2.2 QUY TẤC HOÁ TRỊ
a. Mục tiêu: tìm hiểu vể quy tắc hoá trị và vận dụng được quy tắc hoá trị.
b. Nội dung:  nghiên cứu tài liệu - Làm việc nhóm - Kết hợp làm việc cá nhân 
c. Sản phẩm: HS thảo luận, trình bày được kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh. 

	GV hướng dẫn HS quan sát Bảng 7.1 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung câu hỏi 3.

Em hãy so sánh vể tích của hoá trị và số nguyên tử của hai nguyên tố trong phân tử mỗi hợp chất ở Bảng 7.1.

Quy tắc hóa trị: Trong phân tử hợp chất 2 nguyên tố, tích hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố này bằng tích hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố kia.

Dựa vào hoá trị các nguyên tố ở bảng Phụ lục 1 trang 187, em hãy cho biết một nguyên tử Ca có thể kết hợp với bao nhiêu nguyên tử Cl hoặc bao nhiêu nguyên tử o.


	Đại diện nhóm báo cáo kết quả (dùng bảng phụ, thuyết trình, trình chiếu powerpoint…)

 HS lắng nghe, quan sát.

Theo bảng Phụ lục 1 trang 187, Ca có hoá trị II nên Ca có thể kết hợp 2 nguyên tử Cl (hoá trị I) hoặc 1 nguyên tửo (hoá trị II).


	Quy tắc hóa trị: Trong phân tử hợp chất 2 nguyên tố, tích hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố này bằng tích hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố kia.



	Hoạt động 3. CÔNG THỨC HOÁ HỌC
a. Mục tiêu: 

Biết cách viết công thức hoá học của các đơn chất.

b. Nội dung:
 Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.

d. Tổ chức thực hiện:

GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	GV hướng dẫn HS quan sát Hình 7.2 và các Ví dụ 1,2, 3,4 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung 1,2.

1. Dựa vào Ví dụ 2, em hãy hoàn thành bảng sau:
Công thức hoá học
Tên phân tử
0 - 0
O2
Ozone
48amu
N-N
Nitrogen
28amu
F- F
Fluorine
38amu
Ne
Ne
Neon
20amu
Kể tên và viết còng thức hoá học các đơn chất kim loại và đơn chất phi kim thể rắn.

Lưu ý cho HS thấy công thức hoá học củơ đơn chất ở thể rắn thường trùng với kí hiệu nguyên tố hoá học, riêng iodine là trường hợp đặc biệt (l2).
hướng dẫn HS quan sát Hình 7.3, 7.4 và Ví dụ 5 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung 6,7.
6. Em hãy hoàn thành bảng sau:

Tên hợp chất
Công thức hoá học
Magnesium chloride
1 nguyên tử Mg và 2 nguyên tửCI
MgCI2
95amu
Aluminium oxide
2 nguyên tử AI và 3 nguyên tử 0
Al2O3
102 amu
Ammonia
1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H
NH3
17amu
7. Công thức hoá học của iron(lll) oxide là Fe2O3, hãy cho biết thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và tính khối lượng phân tử.


	HS lắng nghe và trả lời câu hỏi
Fe2O3 gồm 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử 0, khói lượng phân tử bằng 160 amu.

Các thông tin thu được từ công thức hoá học của một chất: thành phần, tỉ lệ số nguyên tửcủa các nguyên tó, khối lượng phân tử của chất.


	Các thông tin thu được từ công thức hoá học của một chất: thành phần, tỉ lệ số nguyên tửcủa các nguyên tố, khối lượng phân tử của chất.



	Hoạt động 3.1 Xây dựng công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất
a. Mục tiêu: 

Tìm hiểu về công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất.

b. Nội dung:
 Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.

d. Tổ chức thực hiện:

GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	Phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất được tính bằng tỉ số giữa khối lượng của các nguyên tố đó trong 1 phân tử hợp chất và khơi lượng phân tử của hợp chất.
Hướng dẫn Chuẩn bị của học sinh tính % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất nitric acid HNO3.
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	Đại diện nhóm báo cáo kết quả (dùng bảng phụ, thuyết trình, trình chiếu powerpoint…)

 HS lắng nghe, quan sát.


	

	Hoạt động 3.2: xác định CTHH dựa vào thành phần các nguyên tố 
và khối lượng phân tử.

a. Mục tiêu: 

Biết cách xác định CTHH dựa vào thành phần các nguyên tố và khối lượng phân tử.

b. Nội dung:
 Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.

d. Tổ chức thực hiện:

GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	Một hợp chất có công thức NxOy, trong đó N chiếm 63,64%. Khối lượng phân tử của hợp chất là 44amu. Xác định CTHH của hợp chất,

%O= 100-63,64= 36,36%
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	Đại diện nhóm báo cáo kết quả (dùng bảng phụ, thuyết trình, trình chiếu powerpoint…)

 HS lắng nghe, quan sát.


	Các bước xác định CTHH khi biết % nguyên tố và khối lượng phân tử.

Bước 1: Đặt CTHH cần tìm (CTTQ)

Bước 2: Lập biểu thức % nguyên tố có trong hợp chất

Bước 3: Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố và viết CTHH cần tìm.



	Hoạt động 3.3 Xác định công thức hoá học dựa vào quy tắc hoá trị:

a. Mục tiêu: 

Biết cách xác định công thức hoá học dựa vào quy tắc hoá trị:
b. Nội dung:
Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.

d. Tổ chức thực hiện:

GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	GV hướng dẫn HS quan sát công thức 2 và các Ví dụ 8, 9 trong SGK, tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung 11.

GV nhắc lại quy tắc hóa trị theo công thức tổng quát:  

          a  b

         AxBy 

( Em nào lên bảng tóm tắt bằng công thức? 
+ Hãy cho biết hóa trị các nguyên tố Ca , C trong hợp chất: CaO , CH4?

+ Muốn lập CTHH của hợp chất 2 ng.tố ta làm bằng cách nào ? ( GV gợi ý hs thảo luận, trả lời): 

- Viết công thức dạng chung 

- Theo quy tắc hóa trị (thành lập đẳng thức. 
- Rút ra tỉ lệ : x/y = ? 
(Phân số [image: image5.wmf]IV

II

  đơn giản chưa?)

Vậy phân số trên bằng bao nhiêu thì đơn giản?
( x = Tử ; y = Mẫu 
+ Viết CTHH đúng . 
GV nhận xét bảng phụ của mỗi nhóm
	Đại diện nhóm báo cáo kết quả (dùng bảng phụ, thuyết trình, trình chiếu powerpoint…)

 HS lắng nghe, quan sát.


	Xác định CTHH dựa vào hóa trị

Bước 1: Đặt CTHH cần tìm (CTTQ)

Bước 2: Lập biểu thức tính dựa vào quy tắc hóa trị, chuyển thành tỉ lệ các chỉ số nguyên tử.

Bước 3: Xác định số nguyên tử (những số nguyên đơn giản, có tỉ lệ tối giản) và iết CTHH cần tìm.




IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

1. Tổng kết

           - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà

- GV hướng dẫn HS về nhà làm bài tập trong SGK

- Chuẩn bị phần tiếp theo của bài.
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